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ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
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Câu 1. (4 điểm)

a. Trong tế bào có những loại liên kết yếu nào? Vai trò của chúng?

b. Hiện tượng biến tính, hồi tính của AND là gì? Nêu ứng dụng của chúng?

c. Tại sao xenlulo là nguyên liệu lý tưởng cấu tạo thành tế bào thực vật?

d. Tại sao photpholipit lại là thành phần cấu tạo chính của các loại màng tế bào?

Câu 2. (1 điểm)

           Có 2 dung dịch A và B chứa 2 chất hữu cơ trong lá cây. Thực hiện thí nghiệm như sau:

- Thí nghiệm 1: lấy 5ml dung dịch A  cho vào ống nghiệm, đồng thời nhỏ vài giọt thuốc thử iot. Quan sát thấy dung dịch có màu xanh đen. Sau đó lại đun nóng ống nghiệm, thấy màu mất dần.

- Thí nghiệm 2. lấy 5ml dung dịch B  cho vào ống nghiệm, Thêm vào ống 1ml thuốc thử Phelinh. Lắc đều ống nghiệm, đun đến khi bắt đầu sôi, quan sát thấy có kết tủa màu đỏ gạch.

          Xác định chất hữu cơ chứa trong dung dịch A, B trong 2 thí nghiệm trên và giải thích?

Câu 3.(2 điểm)

a.Ti thể, lục lạp, peroxixom có thuộc hệ thống màng nội bào không? Giải thích?

b. Xenlulo được tổng hợp tại vị trí nào trong tế bào thực vật?

c. Do đâu mà vi ống giúp cho sự chuyển động của các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào?

Câu 4.(4 điểm)

a. Sự tổng hợp ATP tại ti thể và lục lạp có điểm gì giống nhau?

b. Điểm khác nhau trong pha sáng quang hợp ở cây C3 và cây C4? Điều đó dẫn tới sự khác biệt như thế nào về cấu trúc tế bào quang hợp của 2 nhóm cây này?

c. Trình bày thí nghiệm chứng minh nguồn gốc của O2 trong quang hợp?

d. Tại sao không tính chính xác được số phân tử ATP tạo ra trong hô hấp tế bào?

e. Tại sao thuốc CoQ( CoQ10) được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh như tim, mạch …?

Câu 5. (1 điểm)

Adrenalin (Epinephrine) là 1 loại hoocmon động vật kích thích sự thủy phân glycogen trong tế bào gan, cơ tạo thành glucozơ, được tiết ra từ tuyến thượng thận. 

a. Sutherland và cộng sự đã làm thí nghiệm bổ sung Adrenalin vào ống nghiệm chứa hỗn hợp enzim glicogenphotphorylaza và glicogen thì phản ứng không xảy ra. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm?

b. Tại sao Adrenalin gây ra các đáp ứng khác nhau đôí với tế bào gan và cơ 
tim ?

Câu 6. (3 điểm)

a. Nhận xét gì về thời gian của kì trung gian ở tế bào thần kinh ở người trưởng thành? Giải thích?

b. Tổng hàm lượng ADN của tế bào sinh tinh trùng và các tế bào sinh trứng ở ruồi giấm là 68pg (picrogam). Tổng hàm lượng ADN có trong tất cả các tinh trùng được tạo ra là nhiều hơn tổng hàm lượng ADN trong tất cả các tế bào trứng được tạo thành là 126pg. Biết tất cả các tinh trùng và trứng đều được thụ tinh, hàm lượng ADN trong mỗi tế bào của ruồi giấm ở trạng thái chưa nhân đôi là 2pg

- Xác định số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái ban đầu (các tế bào này đã sinh ra tế bào sinh dục con để từ đó sinh ra tinh trùng và trứng nói trên?

-  Nếu tất cả các hợp tử được hình thành trải quá quá trình nguyên phân liên tiếp như nhau và tổng hàm lượng ADN chứa trong tất cả các tế bào con được sinh ra sau những lần nguyên phân ấy là 256pg thì mỗi hợp tử đã nguyên phân liên tiếp mấy lần? 

Câu 7. (2,5 điểm)

a. Vi khuẩn có những đặc điểm cơ bản gì mà người ta dùng chúng trong các nghiên cứu di truyền học hiện đại?

b. Kiểu dinh dưỡng và kiểu hô hấp của vi khuẩn Nitrosomonas và vi khuẩn Nitrobacter?

c. Có 3 ống nghiệm A, B, C chứa H2O2. Nhỏ vào mỗi ống 1 giọt dung dịch huyền phù lấy từ các nguồn khác nhau. Sau 1 thời gian thấy ống A sủi bọt nhiều, ống B sủi bọt ít, ống C không sủi bọt. Hãy giải thích các kết quả trên, xác định nhóm vi sinh vật tương ứng?
Câu 8 (2,5 điểm)

a. Sự khác nhau giữa thành phần thành tế bào của 2 nhóm vi khuẩn Gram âm, Gram dương?

b.Etanol (nồng độ 70%) và penixilin đều được dùng để diệt khuẩn trong y tế. Hãy giải thích vì sao vi khuẩn khó biến đổi chống lại etanol nhưng lại có thể biến đổi chống lại 

penixilin?

c. Plasmit và phagơ giống nhau ở những điểm nào?

Hết

ĐÁP ÁN

Câu 1. (4 điểm)
a.Trong tế bào có những loại liên kết yếu nào? Vai trò của chúng?

b.Hiện tượng biến tính, hồi tính của AND là gì? Nêu ứng dụng của chúng?

c.Tại sao xenlulo là nguyên liệu lý tưởng cấu tạo thành tế bào thực vật?

d.Tại sao photpholipit lại là thành phần cấu tạo chính của các loại màng tế bào?
	Nội dung
	Điểm

	a.

- Liên kết ion: hình thành giữa 2 nguyên tử có sự chênh lệch lớn về độ âm điện, trong đó nguyên tử có độ âm điện cao hoàn toàn giành lấy electron hóa trị của nguyên tử khác.

- Liên kết hidro: hình thành khi 1 nguyên tử H liên kết cộng hóa trị với 1 nguyên tử khác có độ âm điện lớn hơn và bị hút tới nguyên tử đó, trong tế bào thường là O, N …

- Tương tác Van dec van: hình thành khi các phân tử, nguyên tử ở rất gần nhau, do lực hấp dẫn nhau giữa các vùng tích điện trái dấu của các phân tử, nguyên tử đó.

- Vai trò:

+ Đảm bảo hình dạng đặc trưng của các phân tử, từ đó quy định chức năng của chúng trong tế bào.

Vd. Mỗi enzim đều có hình dạng đặc trưng, khi nhiệt độ … tăng quá giới hạn cho phép thì các liên kết, đặc biệt là các liên kết yếu bị phá vỡ là thay đổi hình dạng của enzim và làm nó bị bất hoạt.

+ Dễ bị phá vỡ -> giúp tế bào thực hiện các hoạt động sống.

Vd. Dưới tác dụng của các enzim, liên kết hidro giữa 2 mạch đơn của AND bị phá vỡ -> giúp quá trình sao chép ADN
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	b.

- Biến tính của AND: do các yếu tố gây biến tính : nhiệt độ tăng, độ pH … thay đổi -> đứt gãy các liên kết hidro giữa 2 mạch đơn của AND và làm chúng tách rời nhau.

- Hồi tính: Khi các yếu tố gây biến tính mất đi thì 2 mạch đơn của AND sau biến tính có thể liên kết với nhau tạo dạng mạch kép.

- Ứng dụng:

+ Lai axit nucleic: AND-AND, AND-ARN, ARN-ARN . Từ đó xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài, xác định vị trí của gen …

+ Kỹ thuật PCR: nhân gen trong điều kiện invitro
	0,25

0,25

0,25

0,25

	- Xenlulo là thành phần cấu tạo chính của tế bào thực vật.Là 1 loại polisaccarit dạng mạch thẳng. Gồm các monome là glucozơ liên kết với nhau kiểu 1-4β glicozit (liên kết bền). 

- Một số nhóm OH giữa các đơn phân tạo liên kết hidro với các nhóm OH của các phân tử xelulo khác nằm song song với nó.

- Trong thành tế bào, các phân tử xenlulo liên kết với nhau tạo thành bó dài dưới dạng vi sợi , các sợi này không hòa tan và sắp xếp dưới dạng xen phủ, các lớp vi sợi chéo nhau theo góc 600 – 900 -> tạo thành 1 cấu trúc dai và chắc. 
	0,25

0,25

0,25

	c.

- Photpholipit được cấu tạo bởi 1 phân tử glixeron liên kết với 2 axit béo mạch dài và 1 nhóm phot phát, nhóm này lại liên kết với 1 số phân tử khác.

- Có tính lưỡng cực: 2 đuôi axit béo kị nước, đầu photphat liên kết với các phân tử khác ưa nước.

- Trong dung dịch, chúng tồn tại ở dạng lớp kép, đuôi kị nước hướng vào nhau, hấp dẫn nhau -> loại trừ nước, đầu ưa nước quay ra ngoài tạo liên kết hidro với các phân tử nước .

- Kiểu cấu trúc như vậy làm cho màng có tính lỏng, linh động nhưng vững chắc
	0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 2. (1 điểm)
           Có 2 dung dịch A và B chứa 2 chất hữu cơ trong lá cây. Thực hiện thí nghiệm như sau:
- Thí nghiệm 1: lấy 5ml dung dịch A  cho vào ống nghiệm, đồng thời nhỏ vài giọt thuốc thử iot. Quan sát thấy dung dịch có màu xanh đen. Sau đó lại đun nóng ống nghiệm, thấy màu mất dần.

- Thí nghiệm 2. lấy 5ml dung dịch B  cho vào ống nghiệm, Thêm vào ống 1ml thuốc thử Phelinh. Lắc đều ống nghiệm, đun đến khi bắt đầu sôi, quan sát thấy có kết tủa màu đỏ gạch.
          Xác định chất hữu cơ chứa trong dung dịch A, B trong 2 thí nghiệm trên và giải thích?

	Nội dung
	Điểm

	- Dung dịch A chứa tinh bột: Amilose trong tinh bột có khả năng tương tác tạo phức với tinh bột, hình thành cấu trúc xoắn giữ các phân tử iod ở giữa (phức này có màu xanh đặc trưng). Sự tương tác này dễ dàng bị phá vỡ khi đun nóng -> mất màu

- Dung dịch B chứa đường khử (Glucozơ).Trong thuốc thử Fehling, muối tactrat có vai trò tạo phức với Cu2+ tạo ion phức [Cu(C4H4O6)2]2– (khiến Fehling có màu xanh lơ), khi đun nóng tác dụng với glucose (HO–CH2–(CHOH)4–CH=O, có chứa gốc andehyte), thuốc thử này tạo kết tủa Cu2O đỏ
	0,5

0,5


Câu 3.(2 điểm)

a.Ti thể, lục lạp, peroxixom có thuộc hệ thống màng nội bào không? Giải thích?

b. Xenlulo được tổng hợp tại vị trí nào trong tế bào thực vật?

c. Do đâu mà vi ống giúp cho sự chuyển động của các nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào?

	Nội dung
	Điểm

	a. 

- Các cấu trúc thuộc hệ thống màng nội bào phải có sự kế tiếp vật lý của nhau 1 cách trực tiếp hoặc do tách chuyển 1 đoạn của màng dưới dạng các túi nhỏ.

- Ti thể, lục lạp, peroxixom không thuộc hệ thống màng nội bào. Vì:
+ Ti thể, lục lạp đều có màng phức tạp (màng kép)

+ Nguồn gốc của ti thể, lục lạp, peroxixom đều không xuất phát từ bộ máy gongi:

        Protein màng ti thể, lục lạp 1 phần do chúng tự tổng hợp nhờ bộ máy di truyền riêng, 1 phần lấy từ quá trình tổng hợp tại các riboxom trong tế bào chất.
        Ti thể, lục lạp, peroxixom đều có khả năng tự phân đôi .
	0,25

0,25

0,5

	b. Xenlulo được tổng hợp tại màng sinh chất của tế bào thực vật nhờ các enzim định vị trong màng, sau đó chúng được dự trữ ở mặt ngoài của màng.
	0,25

	c. 

- Vi ống là những ống rỗng, có đường kính khoảng 25 nm, dài từ 200nm đến 250nm, là thành phần của thoi phân bào.

- Thành của vi ống được cấu tạo từ các đơn vị là protein hình cầu tubulin. Mỗi protein tubulin là 1 dimer, là phân tử được cấu tạo từ 2 tiểu đơn vị. Dimer tubulin được cấu tạo từ 2 chuỗi polipeptit α-tubulin và β-tubulin.

- Các phân tử tubulin có thể trùng hợp hoặc có thể bị phân giải -> vi ống có thể dài ra hoặc ngắn đi ở 1 đầu -> các vi ống thể động cùng với protein động cơ giúp các nhiễm sắc thể di chuyển về 2 cực đối lập của tế bào.
	0,25

0,25

0,25


Câu 4.(4 điểm)
a. Sự tổng hợp ATP tại ti thể và lục lạp có điểm gì giống nhau?

b. Điểm khác nhau trong pha sáng quang hợp ở cây C3 và cây C4? Điều đó dẫn tới sự khác biệt như thế nào về cấu trúc tế bào quang hợp của 2 nhóm cây này?

c. Trình bày thí nghiệm chứng minh nguồn gốc của O2 trong quang hợp?

d. Tại sao không tính chính xác được số phân tử ATP tạo ra trong hô hấp tế bào?

e. Tại sao thuốc CoQ( CoQ10) được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh như tim, mạch …?
	Nội dung
	Điểm

	a.  Theo cơ chế hóa thẩm.

- Có sự tham gia của chuỗi truyền electron trên màng, thành phần của chuỗi truyền electron gồm có 1 loạt các chất có độ âm điện tăng dần

- Chuỗi truyền electron biến đổi năng lượng oxi hóa khử thành lực vận động bơm H+ qua màng -> Gradien H+ giữa 2 phía của màng.

- Phức hệ ATP synthaza gắn vào màng cho phép H+ khuyếch tán theo Gradien -> thế năng của ATP dùng photphorin hóa ADP: ADP + Pi -> ATP
	0,5

	b.   
- Điểm khác nhau trong pha sáng:

Cây C3
Cây C4

- Vị trí

Chủ yếu tại các tế bào mô giậu

Tại tế bào mô giậu và tế bào bao bó mạch

- Hoạt động 
Tổng hợp ATP, NDAPH  theo dòng electron thẳng hàng
- Ở tế bào mô giậu: Tổng hợp ATP, NDAPH  theo dòng electron thẳng hàng, giải phóng O2
- Ở tế bào bao bó mạch: Tổng hợp ATP theo dòng electron vòng, không giải phóng O2
- Điểm khác nhau trong cấu trúc tế bào: 
+ Cây C3: tế bào mô giậu có nhiều hạt tinh bột, chỉ có 1 loại lục lạp.

+ Cây C4 có 2 loại lục lạp ở 2 loại tế bào:
         Tế bào mô giậu: lục lạp có cấu trúc grana phát triển đầy đủ, ít hoặc không có hạt tinh bột

          Tế bào bao bó mạch: lục lạp có cấu trúc grana phát triển không đầy đủ, có nhiều hạt tinh bột
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	c. Dùng đồng vị của O là O18 làm chất đánh dấu để theo dõi đường đi của các nguyên tử O trong quang hợp:
- Thí nghiệm 1: đánh dấu O trong H2O

      CO2 + H2O18 -> [CH2O] + O218
- Thí nghiệm 2: : đánh dấu O trong CO2
           CO218 + H2O -> [CH2O] + O2
- Kết luận: nguồn gốc nguồn gốc của O2 trong quang hợp là từ H2O
	0,5

	d. Do trong hô hấp tế bào:
- Photphorin hóa và các phản ứng oxi hóa khử không liên quan trực tiếp với nhau

- Phụ thuộc vào loại con thoi nào được sử dụng để truyền electron của NADH từ tế bào chất vào chất nến ti thể.

- Lực vận động proton phát sinh nhờ phản ứng oxi hóa khử của hô hấp được sử dụng để thúc đẩy các loại công khác nhau

-> Các nguyên nhân trên làm giảm hiệu quả tạo ATP. Mỗi phân tử Glucozơ khi phân giải chỉ tạo tối đa khoảng 36 -38 ATP, tương ứng với hiệu suất hô hấp tế bào khoảng 40%.
	0,25

0,25

0,25

	e. 

- Do thuốc có chứa coenzimQ (CoQ), là 1 phân tử nhỏ kị nước, là thành phần của chuỗi truyền electron trên màng trong ti thể cũng là thành phần duy nhất không có bản chất là protein

- CoQ có chức năng mang e từ Fe-S đến xitocrom tiếp theo trong chuỗi truyền electron, tổng hợp ATP.

- Người bệnh tim, mạch ... do hoạt động tổng hợp ATP kém hiệu quả do thiếu CoQ trong ti thể của các cơ quan này. Nếu bổ sung CoQ tăng hiệu quả tổng hợp ATP, tăng hiệu quả điều trị các bệnh trên.
	0,25

0,25

0,25


Câu 5. (1 điểm)

Adrenalin (Epinephrine) là 1 loại hoocmon động vật kích thích sự thủy phân glycogen trong tế bào gan, cơ tạo thành glucozơ, được tiết ra từ tuyến thượng thận. 

a. Sutherland và cộng sự đã làm thí nghiệm bổ sung Adrenalin vào ống nghiệm chứa hỗn hợp enzim glicogenphotphorylaza và glicogen thì phản ứng không xảy ra. Hãy giải thích kết quả thí nghiệm?
b. Tại sao Adrenalin gây ra các đáp ứng khác nhau đôí với tế bào gan và cơ tim ?

	Nội dung
	Điểm

	a. Adrenalin chỉ được tiếp nhận bởi tế bào, thụ thể đặc hiệu và con đường truyền tin nguyên vẹn để hoạt hóa enzim glicogenphotphorylaza thủy phân glycogen trong tế bào gan, cơ tạo thành glucozơ.
	0,5

	b.Do:

- Đáp ứng của 1 tế bào đối với 1 tín hiệu phụ thuộc vào sự tập hợp đặc thù của các protein thụ thể, của các protein truyền tin và của các protein thực hiện đáp ứng.

- Tế bào gan, cơ có các gen biểu hiện khác nhau -> có tập hợp các protein khác nhau -> đáp ứng khác nhau:

+ Adrenalin kích thích tế bào gan thủy phân glicogen.

+ Adrenalin chủ yếu kích thích tế bào cơ tim co cơ -> tăng nhịp tim
	0,25
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Câu 6. (3 điểm)

a. Nhận xét gì về thời gian của kì trung gian ở tế bào thần kinh ở người trưởng thành? Giải thích?

b. Tổng hàm lượng ADN của tế bào sinh tinh trùng và các tế bào sinh trứng ở ruồi giấm là 68pg (picrogam). Tổng hàm lượng ADN có trong tất cả các tinh trùng được tạo ra là nhiều hơn tổng hàm lượng ADN trong tất cả các tế bào trứng được tạo thành là 126pg. Biết tất cả các tinh trùng và trứng đều được thụ tinh, hàm lượng ADN trong mỗi tế bào của ruồi giấm ở trạng thái chưa nhân đôi là 2pg

- Xác định số lần nguyên phân liên tiếp của mỗi tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái ban đầu (các tế bào này đã sinh ra tế bào sinh dục con để từ đó sinh ra tinh trùng và trứng nói trên?
-  Nếu tất cả các hợp tử được hình thành trải quá quá trình nguyên phân liên tiếp như nhau và tổng hàm lượng ADN chứa trong tất cả các tế bào con được sinh ra sau những lần nguyên phân ấy là 256pg thì mỗi hợp tử đã nguyên phân liên tiếp mấy lần? 

	Nội dung
	Điểm

	a. 

- Kéo dài suốt đời sống cá thể.

- Tế bào thần kinh ở người trưởng thành không có khả năng phân chia. 

– Giải thích: tế bào điều hòa phân bào chặt chẽ, cuối pha G1 có điểm kiểm soát R
+ Nếu tế bào vượt qua điểm R mới tiếp tục phân chia, còn nếu tế bào không vượt qua điểm R thì sẽ đi vào biệt hóa

+ Tế bào thần kinh ở người trưởng thành không vượt qua qua điểm R nên pha G1 kéo dài suốt đời sống cá thể, tế bào không phân chia
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	b. 
*   Hàm lượng ADN trong mỗi tế bào khi chưa nhân đôi là 2pg

Gọi x là số tế bào sinh tinh trùng. vậy lượng AND trong các tế bào sinh tinh trùng là 2x pg.

Gọi y là số tế bào sinh trứng. Hàm lượng ADN trong các tế bào sinh trứng là 2y pg

- Ta có 2x pg + 2y pg = 68 pg (1)
Trong các tế bào sinh dục (giao tử) lượng ADN = 
[image: image1.wmf]2

1

tế bào sinh dưỡng = 1pg

Một tế bào sinh tinh trùng cho 4 tinh trùng nên tổng hàm lượng ADN trong các tinh trùng là 4x pg

Một tế bào sinh trứng cho 1 tế bào trứng nên tổng hàm lượng ADN trong các trứng được tạo thành là y pg

- Ta có phương trình: 4x pg – y pg = 126 pg (2)
Từ (1), (2) ta có hệ phương trình:
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- Giải hệ phương trình  ta có x = 32; y = 2

- Vậy số tế bào sinh tinh trùng là 32 . 
Gọi k là số lần nguyên phân ta có :

2k = 32  ( k = 5. Vậy tế bào sinh dục đực đã nguyên phân liên tiếp 5 lần
- Vậy số tế bào sinh trứng là 2, ta có 
2k = 2 ( k = 1 vậy tế bào sinh trứng đã nguyên phân 1 lần.

*  Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử: 

Hai tế bào sinh dục cái tham gia thụ tinh vậy số hợp tử là 2

Mỗi hợp tử có lượng ADN là 
[image: image3.wmf]2

256pg

 = 128 pg

Mỗi tế bào con có 2 pg, vậy số tế bào con  là: 128 : 2 = 64 tế bào 
Gọi k là số lần nguyên phân.Ta có 
2k = 64 vậy k = 6 . Mỗi hợp tử đã nguyên phân liên tiếp 6 lần
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Câu 7. (2,5 điểm)
a. Vi khuẩn có những đặc điểm cơ bản gì mà người ta dùng chúng trong các nghiên cứu di truyền học hiện đại?

b. Kiểu dinh dưỡng và kiểu hô hấp của vi khuẩn Nitrosomonas và vi khuẩn Nitrobacter?

c. Có 3 ống nghiệm A, B, C chứa H2O2. Nhỏ vào mỗi ống 1 giọt dung dịch huyền phù lấy từ các nguồn khác nhau. Sau 1 thời gian thấy ống A sủi bọt nhiều, ống B sủi bọt ít, ống C không sủi bọt. Hãy giải thích các kết quả trên, xác định nhóm vi sinh vật tương ứng?
	Nội dung
	Điểm

	a. 

- Bộ gen đơn giản, thường gồm 1 nhiễm sắc thể và ở trạng thái đơn bội.

- Sinh sản nhanh vì vậy có thể nghiên cứu trên 1 số lượng lớn cá thể trong thời gian ngắn. Có thể nuôi cấy dễ dàng trong phòng thí nghiệm.

- Dễ tạo ra nhiều dòng biến dị.

- Là vật liệu sinh học nghiên cứu các quá trính biến nạp, tải nạp, tiếp hợp…
	0,25
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	b. 

- Đều là những vi sinh vật hóa dị dưỡng: do chúng sử dụng

+ Nguồn năng lượng : từ quá trình oxi hóa NH3 -> NO2- và NO2- -> NO3-
+ Nguồn C: từ CO2
- Là những  sinh vật hiếu khí bắt buộc, dùng O2 để thực hiện phản ứng oxi hóa để lấy năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống.
	0,25
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	c. Bọt khí xuất hiện là khí O2
- Ống A: do có mặt các vi sinh vật hiếu khí, chúng có enzim catalaza và superoxit dismutaza phân giải H2O2 -> H2O + O2
-> lượng O2 tạo ra nhiều -> sủi bọt nhiều  

- Ống B: do có mặt các vi sinh vật kị khí không bắt buộc, chúng có enzim catalaza và superoxit dismutaza phân giải H2O2 -> H2O + O2 yếu hơn -> lượng O2 tạo ra ít hơn ống A -> sủi bọt ít

- Ống C:  do có mặt các vi sinh vật kị khí, chúng không có enzim catalaza và superoxit dismutaza phân giải H2O2 -> lượng O2 không tạo ra -> không sủi bọt .
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Câu 8 (2,5 điểm)

a. Sự khác nhau giữa thành phần thành tế bào của 2 nhóm vi khuẩn Gram âm, Gram dương?

b.Etanol (nồng độ 70%) và penixilin đều được dùng để diệt khuẩn trong y tế. Hãy giải thích vì sao vi khuẩn khó biến đổi chống lại etanol nhưng lại có thể biến đổi chống lại 
penixilin?
c. Plasmit và phagơ giống nhau ở những điểm nào?
	Nội dung
	Điểm

	a. Theo tỉ lệ % đối với khối lượng khô của thành tế bào
Thành phần
Vi khuẩn Gram âm

Vi khuẩn Gram dương

Peptidoglican
30 -95
5 - 20
Axit teicoic
Cao
0
Lipoit
Hầu như không có
20
Protein
Có ít hoặc không có
cao
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	b. - Etanol (nồng độ 70%) có tác dụng biến tính protein, kiểu tác động là không chọn lọc và không cho sống sót.

- Penixilin ức chế tổng hợp peptidoglican của thành tế bào vi khuẩn, nhiều vi khuẩn mang gen kháng kháng sinh trên plasmid mã hóa enzim penicilinaza làm bất hoạt penixilin.
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	c.- Có AND vòng, mang gen mã hóa cho 1 số protein nhất định

- Có thể gia nhập vào hệ gen của vi khuẩn

- Có khả năng tự nhân đôi, độc lập đối với hệ gen của tế bào chủ

- Có thể dùng làm thể truyền 
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